Cơ chế quản lý giá xăng dầu của Trung Quốc
Trung Quốc là một quốc gia nhập khẩu ròng về dầu thô và dầu tinh chế, tuy nhiên do nền kinh tế Trung Quốc những năm qua tăng trưởng rất cao nên để đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế bền vững cho đến nay Trung Quốc vẫn thực hiện cơ chế quản lý đối với giá bán lể xăng dầu mặc dù Bắc Kinh đang tìm thời điểm thích hợp để tự do hóa giá xăng dầu. Bài viết sau đây xin giới thiệu về cơ chế quản lý giá xăng dầu của Trung quốc từ trước đến nay để bạn đọc cùng tham khảo. Bài được tổng hợp trên các trang Web thế giới và tin tức từ mạng Reuteurs.
Trước việc gia tăng liên tục của giá dầu thế giới vào ngày 1/11/2007, Ủy ban cải cách và phát triển quốc gia Trung Quốc
 chấp thuận tăng giá xăng và giá dầu bán lẻ lên thêm 500 CNY/tấn và đây là lần tăng đầu tiên trong năm 2007, tuy nhiên trước đó vào đầu năm 2007 Trung quốc đã thực hiện giảm giá dầu.
Vào ngày 20/11/2007 Bộ thương mại Trung quốc cũng đưa ra một thông báo đề nghị tất cả các thành phố thực hiện chế độ khẩn cấp về dầu và các chính quyền Tỉnh, Thành phố phải giữ ổn định cung và cầu. Yêu cầu hai doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu lớn nhất của Trung Quốc là Tổng công ty xăng dầu Quốc gia Trung quốc
 và Tổng công ty xăng dầu và hóa chất Trung quốc
 hạn chế việc xuất khẩu và tăng nhập khẩu dầu tinh chế để duy trì sự ổn định của thị trường.

Ngày 21/11/2007 Thủ tướng Trung quốc Ôn Gia Bảo tuyên bố Chính Phủ sẽ thực hiện hai giải pháp để giải quyết vấn đề dầu. Trước tiên nhiều kênh cung cấp dầu thô hơn sẽ được mở, đặc biệt là dầu Diezel; Thứ hai: Công suất sản xuất và sản lượng của dầu thô, dầu tinh chế sẽ tăng lên. Theo đó: CNPC và Tập đoàn Sinopec cũng đã đưa ra những thông báo khẩn cấp đối với các công ty con về việc họ phải đảm bảo nhu cầu dầu tinh chế cho thị trường nội địa.

CNPC đề nghị các doanh nghiệp lọc dầu của họ nỗ lực hết sức để sản xuất. Họ đặt ra kế hoạch chế biến 32.25 triệu tấn dầu thô trong quý 4, tăng 7,1% cho cùng kỳ năm ngoái, đồng thời cũng hứa sẽ nhập khẩu dầu tinh chế nhiều hơn để phục vụ nhu cầu dầu hỏa cho các vùng miền Đông và miền Nam của Trung Quốc. Còn Sinopec đã đề nghị các công ty tinh chế dầu con tổ chức sản xuất theo kế hoạch đã đặt ra và hứa sẽ đảm bảo 42 triệu tấn dầu trong quý 4. Sinopec đã nhập khẩu 277.000 tấn dầu đã qua tinh chế trong tháng 11 và chịu một sự lỗ lớn cho việc này và họ cũng sẽ nhập 200.000 tấn dầu Diezel trong tháng 12, gấp đôi con số kế hoạch. Cùng thời gian này cả hai doanh nghiệp đều tăng cả sản lượng và nhập khẩu, và tuyên bố công khai rằng họ tạm thời ngưng việc xuất khẩu dầu tinh chế.
“Các giải pháp này sẽ hỗ trợ làm giảm bớt tình trạng căng thẳng” Dong Xiucheng - Phó chủ nhiệm khoa của bộ môn Quản lý kinh tế của trường đại học Trung Quốc về dầu mỏ nói. Nhưng Dong cho rằng cơ chế định giá hiện tại phải thay đổi nếu Chính phủ muốn giải quyết một lần cuộc khủng hoảng dầu mỏ và thị trường cần phải được đóng vai trò của chính nó. 
Vậy cơ chế quản lý giá xăng dầu của Trung quốc từ trước tới nay là như thế nào?
Trước năm 1992, Trung Quốc vẫn tự cân đối được dầu mỏ. Việc sản xuất dầu mỏ, lọc dầu và bán dầu được độc quyền bởi Chính phủ thông qua các doanh nghiệp nhà nước, do đó thật là quá dể dàng cho Chính Phủ trong việc định giá. 

Từ năm 1993 Trung Quốc đã trở thành nhà nhập khẩu ròng các sản phẩm dầu đã qua tinh chế và từ năm 1996 trở thành quốc gia nhập khẩu ròng về dầu thô do Trung Quốc có sự tăng trưởng kinh tế nhanh một cách khác thường. Nhưng sự phát triển kinh tế đi kèm với việc sử dụng  năng lượng kém hiệu quả trong vòng 26 năm qua đã tạo nên một đất nước khát dầu. Trong năm 1990, tiêu thụ dầu thô nội địa ước tính chiếm khoảng 3,5% của tiêu dùng toàn thế giới. Nhưng đến năm 2003 sự tiêu thụ này đã tăng hơn gấp đôi chiếm 7,7% làm cho Trung Quốc trở thành nước lớn thứ hai về tiêu thụ dầu, mặc dầu nó vẫn còn cách khá xa so với Mỹ, nước mà chiếm 25,7% sản lượng tiêu thụ dầu mỏ trên toàn thế giới. 
Chính vì vậy đến năm 2003, Trung Quốc đã phải nhập khẩu trung bình 1,8 triệu thùng dầu thô mỗi ngày và việc nhập khẩu dầu chiếm 30% tiêu dùng nội địa. Năm 2004 Trung Quốc đã nhập khẩu hơn 40,5% tổng lượng dầu tiêu thụ trong cả nước. Nhập khẩu dầu của Trung quốc đang tăng lên mức quá cao. Theo Trung tâm nghiên cứu phát triển của Hội đồng Quốc gia nhu cầu về dầu thô sẽ đạt tới 318 triệu thùng cho cả năm 2005, trong đó 135 triệu thùng hay 42,5% là được nhập khẩu. 

Do tiêu thụ dầu khá nhiều mà nền kinh tế Trung Quốc ngày càng dễ bị tổn thương trước những biến động giá dầu trên thị trường thế giới, nên Chính phủ Trung Quốc cũng nhận thấy rằng chế độ định giá cứng nhắc thực hiện trong nền kinh tế chỉ huy phải thay đổi. Tuy nhiên, vì Trung Quốc còn có nhiều cải tổ khác nên Bắc Kinh vẫn đang bước từng bước theo hướng thận trọng. Cụ thể như sau:
Vào tháng 6 năm 1998 Chính Phủ đã loại bỏ chính sách ấn định giá dầu mỏ trong nhiều thập kỷ cũ và bắt đầu trao cho những người bán lẻ dầu sự linh động nào đó. Dưới chính sách mới này, Bắc Kinh thiết lập "giá định hướng của Nhà nước", cụ thể: giá bán lẻ được phép thả nổi trong khoảng + 5% so với giá định hướng của Nhà Nước

Hai năm sau tức là vào năm 2000, Chính phủ bắt đầu liên kết việc định giá với thị trường quốc tế, sử dụng giá dầu trên thị trường Singapore như là một tham chiếu trong việc thiết lập "giá định hướng" đối với thị trường nội địa. Nguyên tắc là khi giá cả tại Singapore dao động vượt khoảng +8% so với “giá định hướng” thì Trung Quốc sẽ điều chỉnh giá định hướng.

Sau đó, vào tháng 11 năm 2001, Trung Quốc bắt đầu quan sát không phải với một thị trường Singapore mà là 3 thị trường nước ngoài - Singapore, Rotterdam, New York – và sử dụng giá bình quân gia quyền của ba thị trường này như một giá tham chiếu cho việc định giá nội địa.

Đến năm 2006 giá bán lẻ xăng dầu được quyền tính giá thay vì biên độ +5% lên  biên độ +8% so với giá giá định hướng quy định.
	
	Điều chỉnh giá xăng dầu của Trung Quốc và Việt Nam từ năm 2003-2007

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trung Quốc
	Mặt hàng
	Mức giá (CNY/lít)
	Lần điều chỉnh 
	Mức tăng 
(CNY/lít)
	% thay đổi
	Việt Nam 
	Mặt hàng 
	Mức giá (đ/lít)
	Lần điều chỉnh 
	Mức tăng
    đ/lít
	% thay đổi

	2003
	Xăng 
	3574
	5(4↑; 1↓)
	221
	6,2
	2003
	Xăng 
	5600
	1↑
	200
	3,7

	 
	Dầu 
	3233
	4(3↑; 1↓)
	97
	3
	 
	Dầu 
	4400
	1↑
	300
	7,3

	2004
	
	
	
	
	 
	2004
	
	
	
	
	 

	 
	Xăng 
	4325
	2 ↑
	530
	14
	 
	Xăng 
	7500
	3↑
	1900
	33,9

	 
	Dầu 
	3830
	2 ↑
	500
	15
	 
	Dầu 
	4850
	2 ↑
	450
	10,2

	2005
	
	
	
	
	 
	2005
	
	
	
	
	 

	 
	Xăng 
	4975
	4(3↑; 1↓)
	650
	15
	 
	Xăng 
	9500
	4(3↑; 1↓)
	2000
	26,7

	 
	Dầu 
	4390
	3↑
	560
	14,6
	 
	Dầu 
	7500
	3↑
	2650
	54,6

	2006
	
	
	
	
	 
	2006
	
	
	
	
	 

	 
	Xăng 
	5735
	2↑
	750
	15,3
	 
	Xăng 
	10500
	4(2↑; 2↓)
	1000
	10,5

	 
	Dầu 
	5040
	2↑
	650
	14,8
	 
	Dầu 
	8600
	1↑
	1100
	14,7

	2007
	
	
	
	
	 
	2007*
	
	
	
	
	 

	 
	Xăng 
	5980
	2(1↑;1↓)
	500
	4.3
	 
	Xăng 
	13000
	5(4↑; 1↓)
	2500
	23,8

	 
	Dầu 
	5520
	1↑
	 500
	9.5 
	 
	Dầu 
	10200
	1↑
	1600
	18,6

	Tổng 5 năm
	Xăng 
	3574 - 5980
	15(11↑; 4↓)
	1941
	67,3
	Tổng 5 4năm
	Xăng 
	5600-13000
	17(13↑; 4↓)
	7600
	140,7

	
	Dầu
	3233 - 5520
	12(11↑; 1↓)
	1807
	70,7
	
	Dầu
	4400-10200
	8↑
	6100
	148,8


*Ghi chú: Ngày 6/4/2007 Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị Định 55/CP-NĐ V/v kinh doanh xăng dầu, theo đó các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu được quyền tự quyết định giá bán có sự quản lý của Nhà nước. Tuy nhiên trên thực tế thì điều này chưa thực hiện được.
Theo nguồn tin, Ủy ban cải cách và phát triển quốc gia (NDRC) đang sớm xem xét phá bỏ việc neo giá sản phẩm dầu bán tại Trung quốc với giá ở các thị trường Singapore, Rotterdam và New York, nơi mà Chính phủ sử dụng làm tiêu chuẩn cho nhiều năm qua. Thay vào đó, sẽ xem xét những ảnh hưởng của giá dầu thô Brent, Dubai và Minas là những nơi mà phản ánh giá thích hợp hơn trên thị trường toàn cầu tới giá sản phẩm dầu trong nước.

Mặc dự có sự tiến bộ như vậy, nhưng việc  định giá dầu vẫn còn nằm trong quyền lực “bàn tay hữu hình” của Chính phủ là rất lớn. Đó là chế độ định giá này chỉ được thực hiện khi giá dầu thế giới tương đối ổn định, nhưng khi giá dầu thế giới bắt đầu thay đổi nhanh chóng thì chắc chắn sẽ xảy ra nhiều vấn đề, cụ thể: Những quyết định của Chính phủ không chỉ trễ so với sự thay đổi của thị trường, mà còn tạo ra những mối lo lắng về chính trị không mong muốn. Ví dụ, Bắc Kinh phải tính đến các tác động của việc tăng giá dầu lên nền công nghiệp ô tô non trẻ, vận tải công cộng và một số khu vực kinh tế khác vì điều này có thể làm thổi lên ngọn lửa lạm phát. Tuy nhiên, Bắc Kinh đang chờ đợi thời điểm thích hợp để liên kết giá dầu nội địa với giá dầu quốc tế thông qua việc điều chỉnh thích hợp. 
Nguyễn Thị Thu - Vụ CSTT
Tổng hợp theo:
· August 1, 2005 zhong.wu@singtaonewscorp.com “The invisible hand must take over to ensure prices go down as well as up”

· January-15-2007 from chinadaily.com.cn “China Lowers Gasoline Price” By WANG YU & GUAN XIAOFENG
· December-4-2007 From china.org.cn “MOC Calls for Stabilizing Oil Supplies”
· Hãng tin Reurter
� National Development and Reform Commission - NDRC


� China National Petroleum Corporation - CNPC 


� China Petroleum and Chemical Corporation - Sinopec 
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